
Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy 12 TV

1 SHDC SHDC SHDC SHDC 3 TOÁN

2 Toán Toán Toán Toán 2 TNXH

3 GDTC Hạnh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 1 ĐẠO ĐỨC

4 Tiếng Việt TNXH Thuỷ GDTC Hạnh TNXH Nhung 3 HĐTN (1SHDC, 1HĐGDTCĐ, 1SHL)

5 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 2 GDTC

6 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 2 NGHỆ THUẬT (MT, ÂN)
7 TC. Toán Tiếng Việt TC. Toán TC.T.Việt 3 TC TIẾNG VIỆT

1 Toán Đạo đức Thuỳ Toán Tiếng Việt 3 TC  TOÁN

2 Tiếng Việt TC.Toán Thuỳ Tiếng Việt GDTC Hạnh 1 ĐỌC SÁCH TV

3 Tiếng Việt Toán TNXH Thùy Tiếng Việt TỔNG 32 TIẾT/TUẦN

4 Đạo đức Thuỳ Tiếng Việt TC.Toán Thuỷ Tiếng Việt

5 Tiếng Việt Mĩ thuật Yến Tiếng Việt TC.Toán Thùy

6 TC.T.Việt Đọc sách Yến Tiếng Việt TC.T.Việt Thuỷ
7 Mĩ thuật Yến TC.T.Việt Hoa TC.T.Việt TC.Toán Thuỷ

1 Toán TC.T.Việt Thuỷ Tiếng Việt Toán

2 Tiếng Việt GDTC Hạnh TC. Toán Thuỷ Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Âm nhạc L Hương

4 HĐTN Tiếng Việt TC.T.Việt Hoa Tiếng Việt

5 GDTC Hạnh Tiếng Việt TC.T.Việt Hoa Tiếng Việt

6 Đọc sách Yến Tiếng Việt TNXH Thuỳ HĐTN
7 TC.Toán Thuỳ TC. Toán Đọc sách Yến TNXH Nhung

1 Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC Hạnh Toán

2 Tiếng Việt Âm nhạc L Hương Toán Tiếng Việt

3 Âm nhạc L Hương TNXH Thủy Mĩ thuật Yến Tiếng Việt

4 TNXH Thuỷ Tiếng Việt Âm nhạc L Hương TC. Toán
5 TC.Toán Thuỷ Tiếng Việt Tiếng Việt Đạo đức Thuỳ

6 TNXH Thuỷ TC. Toán Tiếng Việt TC.T.Việt Thùy
7 TC.T.Việt Thuỷ HĐTN HĐTN GDTC Thành

1 Tiếng Việt GDTC Hạnh Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Việt TC.T.Việt Thuỷ Tiếng Việt SHL

3 TC.T.Việt Thuỳ Tiếng Việt SHL Đọc sách Yến
4 SHL SHL Đạo đức Thuỳ Mĩ thuật Yến
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